
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
NĂM 2019
• Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT (theo quy chế của Bộ GD & ĐT)
• Phạm vi tuyển sinh: Cả nước

ĐỢT 1 – HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT
              ĐÃ KÝ KẾT VỚI TDTU
• Xét tuyển: theo 5 học kỳ THPT
• Nộp hồ sơ từ ngày: 01/04 - 25/05/2019

• Xét tuyển: theo 6 học kỳ THPT
• Nộp hồ sơ từ ngày: 03/06 - 05/07/2019

ĐỢT 2 – HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT
              CHƯA KÝ KẾT VỚI TDTU

Đối tượng tuyển sinh 

Điều kiện nhận hồ sơ

Điểm xét tuyển 

Nguyên tắc xét tuyển

Thí sinh các trường THPT đã ký kết hợp tác với 
TDTU, hoàn thành chương trình lớp 12 bậc THPT 
năm 2019

Xét từ cao xuống thấp
Thí sinh được đăng ký 2 nguyện vọng

Điểm xét tuyển 5 học kỳ: là tổng ĐTB 5HK của các 
môn theo Tổ hợp xét tuyển; cộng với điểm ưu �ên 
theo trường THPT và điểm ưu �ên đối tượng, khu 
vực (nếu có)

ĐTB 5HK môn = 
(ĐTBmh HK1 lớp 10 + ĐTBmh HK2 lớp 10 +
ĐTBmh HK1 lớp 11 + ĐTBmh HK2 lớp 11+

ĐTBmh HK1 lớp 12)

5

Điểm trung bình 5 học kỳ (ĐTB 5HK) của từng môn 
trong Tổ hợp xét tuyển ≥ 6,00; đồng thời đạt 
ngưỡng điểm nộp hồ sơ

Thí sinh các trường THPT chưa ký kết hợp tác với 
TDTU, hoàn thành chương trình lớp 12 bậc THPT 
năm 2019

ĐTB 6HK môn = 
(ĐTBmh HK1 lớp 10 + ĐTBmh HK2 lớp 10 +
ĐTBmh HK1 lớp 11 + ĐTBmh HK2 lớp 11 +
ĐTBmh HK1 lớp 12 + ĐTBmh HK2 lớp 12)

6

Xét từ cao xuống thấp
Thí sinh được đăng ký 2 nguyện vọng

Điểm xét tuyển 6 học kỳ: là tổng ĐTB 6HK của các 
môn theo Tổ hợp xét tuyển; cộng với điểm ưu �ên 
theo trường THPT và điểm ưu �ên đối tượng, khu 
vực (nếu có)

Điểm trung bình 6 học kỳ (ĐTB 6HK) của từng môn 
trong Tổ hợp xét tuyển ≥ 6,00; đồng thời đạt 
ngưỡng điểm nộp hồ sơ

Điểm xét tuyển theo thang điểm 40 và làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Điểm ưu �ên theo trường THPT do TDTU quy định (trường chuyên/năng khiếu được cộng 2,0; trường trọng điểm được cộng 1,0).
Danh sách trường THPT chuyên/năng khiếu/trọng điểm/trường khác; Danh sách Trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU xem tại website: 
http://admission.tdtu.edu.vn.
Thí sinh xét tuyển vào các ngành năng khiếu (Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Kiến trúc) hoặc các tổ hợp xét 
tuyển có môn thi năng khiếu của ngành  Quản lý thể dục - thể thao, Golf, Quy hoạch vùng và đô thị phải tham gia thi môn năng khiếu do TDTU tổ chức. 
TDTU không sử dụng kết quả thi của các trường khác.
TDTU tổ chức 2 đợt thi các môn năng khiếu: dự kiến Đợt 1 (ngày 01 - 02/06/2019) và Đợt 2 (ngày 06 - 07/07/2019)
Xem thông báo thi năng khiếu tại website: http://admission.tdtu.edu.vn

40 NGÀNH 
TIÊU CHUẨN 

17 NGÀNH
CHẤT LƯỢNG CAO
50% �ếng Anh

09 NGÀNH
CHẤT LƯỢNG CAO
100% �ếng Anh

10 NGÀNH
HỌC 2 NĂM TẠI CƠ SỞ
BẢO LỘC, NHA TRANG

09 NGÀNH
DU HỌC LUÂN CHUYỂN
CAMPUS

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT
Đợt 1: Xét tuyển theo kết quả học tập 5 học kỳ THPT (trừ HK2 lớp 12) đối với học sinh các trường THPT đã
             ký kết hợp tác với TDTU. Nhận hồ sơ từ ngày 01/04 - 25/05/2019
Đợt 2: Xét tuyển theo kết quả học tập 6 học kỳ THPT đối với học sinh các trường THPT chưa ký kết hợp tác 
             với TDTU. Nhận hồ sơ từ ngày 03/06 - 05/07/2019

Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019
Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 đạt ngưỡng điểm xét tuyển do TDTU công bố
Điểm xét tuyển theo tổ hợp môn (có môn nhân hệ số 2)

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng

PHƯƠNG THỨC 1 – XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC THPT

Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
Thí sinh các trường chuyên, trường có yếu tố quốc tế trên cả nước và một số trường trọng điểm tại TP. HCM
Thí sinh có chứng chỉ �ếng Anh quốc tế tương đương IELTS ≥ 5.0; thí sinh tốt nghiệp THPT ở các nước sử dụng 
�ếng Anh; thí sinh học chương trình THPT nước ngoài ở các trường THPT quốc tế tại Việt Nam... được ưu �ên 
tuyển thẳng vào Chương trình chất lượng cao 100% �ếng Anh

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG (TDTU)
Chỉ tiêu: 6.570                       Mã trường: DTT
Hotline: 1900 2024               Website: admission.tdtu.edu.vn



DANH MỤC NGÀNH TUYỂN SINH 2019
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Ngôn ngữ Anh 
Việt Nam học (DL và QLDL) 
Tài chính - Ngân hàng 
Kế toán
Marke�ng
Kinh doanh quốc tế 
QTKD (QT nguồn nhân lực)
QTKD (nhà hàng - khách sạn)
Luật
Công nghệ sinh học 
Khoa học máy �nh 
Kỹ thuật phần mềm 
Kỹ thuật điện 
KT điện tử - viễn thông
KT điều khiển và tự động hóa
Kỹ thuật xây dựng 
Thiết kế đồ họa

26; Anh ≥ 7,0
25
25
25

26; Anh ≥ 7,0
26; Anh ≥ 7,0
26; Anh ≥ 7,0
26; Anh ≥ 7,0

25
24
24
24
24
24
24
24

24; Vẽ HH ≥ 6,0

26; Anh ≥ 7,0
25
25

25,5
26; Anh ≥ 7,0
26; Anh ≥ 7,0
26; Anh ≥ 7,0
26; Anh ≥ 7,0

25
24
24
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24
24
24

24; Vẽ HH ≥ 6,0
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QTKD (nhà hàng - khách sạn)
Ngôn ngữ Anh
Marke�ng 
Công nghệ sinh học
Khoa học máy �nh
Kỹ thuật phần mềm
KT điều khiển và tự động hóa
Kỹ thuật xây dựng 
Kế toán (CN kế toán quốc tế)

26
26
26
24
24
24
24
24
24

26
26
26
24
24
24
24
24
24

1
2
3
4
5

QTKD (nhà hàng - khách sạn)
Marke�ng
Ngôn ngữ Anh
Kế toán
Luật 

24
24

24; Anh ≥ 6,5
24
24

24
24

24; Anh ≥ 6,5
24
24

1
2
3
4
5

Ngôn ngữ Anh
QTKD (nhà hàng - khách sạn)
Luật 
Kỹ thuật phần mềm 
Việt Nam học (DL và QLDL) 

24; Anh ≥ 6,5
24
24
24
24

24; Anh ≥ 6,5
24
24
24
24

Ngành/
chuyên ngành Tổ hợp xét tuyển

Ngưỡng điểm,
điều kiện môn học

Xét tuyển 5HK Xét tuyển 6HK

40 NGÀNH TIÊU CHUẨN 

TT Ngành/
chuyên ngành

Ngưỡng điểm, điều kiện môn học

Xét tuyển 5HK Xét tuyển 6HK
Thiết kế công nghiệp
Thiết kế đồ họa
Thiết kế thời trang
Thiết kế nội thất
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Trung Quốc
Ngôn ngữ Trung Quốc

Quản lý thể dục thể thao

Golf
Kế toán
Kinh doanh quốc tế
Marke�ng
Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
 
Tài chính - Ngân hàng
Quan hệ lao động

 
Luật

Việt Nam học
 
Việt Nam học 

Công tác xã hội
Xã hội học
Bảo hộ lao động
Khoa học môi trường
Công nghệ kỹ thuật môi trường 
Toán ứng dụng
Thống kê
Khoa học máy �nh
Kỹ thuật phần mềm
Mạng máy �nh và
truyền thông dữ liệu
Kỹ thuật hóa học
Công nghệ sinh học
Kiến trúc
Quy hoạch vùng và đô thị
Kỹ thuật xây dựng
Kỹ thuật xây dựng
công trình giao thông
Kỹ thuật điện
Kỹ thuật điện tử -
viễn thông
Kỹ thuật điều khiển
và tự động hóa

Dược học

Việt Nam học

Văn, Toán, Anh, Vẽ HH
Văn, Toán, Anh, Vẽ HH
Văn, Toán, Anh, Vẽ HH
Văn, Toán, Anh, Vẽ HH

Văn, Toán, Anh (2)
Văn, Toán, Anh (2)
Văn, Toán, Anh (2)

Văn, Toán, Anh (2)

Văn, Toán, Anh (2)
Văn, Anh, Toán (2)
Văn, Toán, Anh (2)
Văn, Toán, Anh (2)
Văn, Toán, Anh (2)

Văn, Toán, Anh (2)

Văn, Anh, Toán (2)
Văn, Anh, Toán (2)

Văn, Toán, Anh, Sử

Văn, Toán, Anh, Sử

Văn, Toán, Anh, Sử

Văn, Toán, Anh, Sử
Văn, Toán, Anh, Sử

Văn, Toán, Anh, Hóa
Văn, Toán, Anh, Hóa
Văn, Toán, Anh, Hóa
Văn, Toán, Anh, Lý
Văn, Toán, Anh, Lý
Văn, Toán, Anh, Lý
Văn, Toán, Anh, Lý
Văn, Toán, Anh, Lý

Văn, Toán, Anh, Hóa
Văn, Toán, Anh, Sinh

Văn, Toán, Anh, Vẽ HH
Văn, Toán, Anh, Lý
Văn, Toán, Anh, Lý
Văn, Toán, Anh, Lý

Văn, Toán, Anh, Lý
Văn, Toán, Anh, Lý

Văn, Toán, Anh, Lý

Văn, Toán, Anh, Hóa

24; Vẽ HH ≥ 6,0
26; Vẽ HH ≥ 6,0
24; Vẽ HH ≥ 6,0
24; Vẽ HH ≥ 6,0
30; Anh ≥ 7,5

28
28; Anh ≥ 7,0

24

24
30; Toán ≥ 7,0
30; Anh ≥ 7,0
30; Anh ≥ 7,0
30; Anh ≥ 7,0

30; Anh ≥ 7,0

30; Toán ≥ 7,0
24

29; Văn
hoặc Toán ≥ 7,0 

29; Anh ≥ 7,0

29; Anh ≥ 7,0

24
24
24
24
24

24; Toán ≥ 7,0 
24; Toán ≥ 7,0 
28; Toán ≥ 6,5
28; Toán ≥ 6,5
28; Toán ≥ 6,5

28; Hóa ≥ 6,5
28; Sinh ≥ 7,0

27; Vẽ HH ≥ 6,0
24
27
24

27
27

27

30; Hóa ≥ 8,0 và 
Anh ≥ 7,0; học lực 
lớp 12 Khá trở lên

25; Vẽ HH ≥ 6,0
26,5; Vẽ HH ≥ 6,0
25; Vẽ HH ≥ 6,0
25; Vẽ HH ≥ 6,0
30,5; Anh ≥ 7,5

28,5
28,5; Anh ≥ 7,0

24

24
30,5; Toán ≥ 7,0
30,5; Anh ≥ 7,0
30,5; Anh ≥ 7,0
30,5; Anh ≥ 7,0

30,5; Anh ≥ 7,0

30,5; Toán ≥ 7,0
24

30; Văn
hoặc Toán ≥ 7,0 

30; Anh ≥ 7,0

30; Anh ≥ 7,0

24
24
24
24
24

24; Toán ≥ 7,0 
24; Toán ≥ 7,0 

28,5; Toán ≥ 6,5
28,5; Toán ≥ 6,5
28,5; Toán ≥ 6,5

28,5; Hóa ≥ 6,5
28,5; Sinh ≥ 7,0
27; Vẽ HH ≥ 6,0

24
27,5
24

27,5
27,5

27,5

31; Hóa ≥ 8,0 và 
Anh ≥ 7,0; học lực 
lớp 12 Khá trở lên

CN Trung - Anh

CN kinh doanh thể thao 
và tổ chức sự kiện

CN quan hệ lao động
CN hành vi tổ chức

CN quản trị nguồn nhân lực

CN quản trị nhà hàng - khách sạn

CN du lịch và lữ hành

CN du lịch và quản lý du lịch

CN Việt ngữ học Xét tuyển thẳng người nước ngoài

9 NGÀNH CHẤT LƯỢNG CAO 
100% tiếng Anh

5 NGÀNH HỌC 02 NĂM ĐẦU
TẠI CƠ SỞ NHA TRANG

5 NGÀNH HỌC 02 NĂM ĐẦU
TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC

17 NGÀNH CHẤT LƯỢNG CAO 
50% tiếng Anh

Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ,
P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
www.tdtu.edu.vn
1900 2024
�.com/tonducthanguniversity
youtube.com/tdtuniversity

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Tổ hợp môn xét tuyển, môn điều kiện và môn nhân hệ số 2 của 
từng ngành xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2019 
(Phương thức 2) xem chi �ết tại: http://admission.tdtu.edu.vn
Tham khảo chi �ết tuyển sinh 09 ngành thuộc chương trình Du học 
luân chuyển campus tại: http://admission.tdtu.edu.vn

Tổ hợp xét tuyển, ngưỡng điểm, điều kiện môn học áp dụng cho Phương thức 1


